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Giới thiệu 
Sổ tay này được chuẩn bị theo hợp đồng HCE2 (Chương trình nâng cao các phương pháp trách nhiệm bảo vệ môi trường và xã hội) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) như một phần của dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực của HFIC. Mục tiêu tổng quát của chương trình là HCE2 là cải thiện các thực hành và các thủ tục về trách nhiệm môi trường và xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Sổ tay này sẽ đóng góp vào việc thực hiện những mục tiêu cụ thể của chương trình HCE 2: ”Xây dựng Sổ tay Hướng dẫn dành cho các chuyên gia, khách hàng của HFIC, từ đó nâng cao chất lượng của các dự án”.
Sổ tay hướng dẫn cho HFIC tập trung vào việc xác định và đánh giá tác động môi trường và xã hội đối với tất cả các dự án tiềm năng được HFIC đầu tư tài chính theo luật Việt Nam (quốc gia và khu vực).  Mặt khác, Sổ tay cũng cân nhắc đưa vào các tiêu chuẩn và thực hành quốc tế phù hợp, như các chính sách và hướng dẫn về môi trường và xã hội do Tập đoàn Tài chính Quốc tế IFC (thành viên của Ngân hàng Thế giới) ban hành.
Những hoạt động của chương trình HCE2 cùng với sổ tay này nhằm nâng cao hiệu quả của HFIC trong việc cho vay cho phát triển và đầu tư vào cơ sở hạ tầng đô thị đồng thời giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn về môi trường và xã hội. 

Những thuật ngữ và từ viết tắt:
	Ứng viên
	Nhà đầu tư hoặc chủ của dự án nộp hoặc có ý định nộp đơn xin vay nợ từ HFIC

	AFD
	Cơ quan phát triển Pháp

	 EIA
	Đánh giá tác động môi trường

	EI
	Số người ở tương đương (khi nói về ô nhiễm nước)

	Những ảnh hưởng E&S
	Những tác động môi trường và xã hội

	HFIC
	Công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố HCM

	HCE2
	Viết tắt của tên chương trình nâng cao các biện pháp về trách nhiệm bảo vệ môi trường và xã hội

	WWTP
	Nhà máy xử lý nước thải

	WW
	Nước thải

	Tác động môi trường của dự án
	Bất cứ một sự thay đổi nào lên môi trường, dù là có lợi hay có hại, do dự án gây ra

	Tác động xã hội của dự án
	Là việc dự án và việc thực hiện dự án ảnh hưởng như thế nào lên cuộc sống cộng đồng xung quanh


Mục đích và ứng dụng
Mục đích của sổ tay này là xác định và hỗ trợ đánh giá các tác động tiềm ẩn tới môi trường và xã hội (cả có lợi và có hại), và các vấn đề liên quan tới dự án đề xuất đầu tư của thành phố HCM được HFIC tài trợ.
Cách sử dụng sổ tay 
hiệm vụ của HFIC là đánh giá tác động xã hội và môi trường của một dự án.Trong trường hợp một số thông tin quan trọng bị thiếu hoặc cần thêm giải thích thì trách nhiệm của ứng viên là cung cấp các giải thích cần thiết trước khi tiến hành đánh giá dự án và thực hiện thủ tục cho vay.

HFIC có thể chấp nhận hoặc từ chối cho vay, hoặc yêu cầu bổ sung giải thích, tài liệu hoặc thay đổi trong hồ sơ ứng tuyển.

Ứng viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các yêu cầu pháp lý và chứng minh cho HFIC điều đó. Ví dụ: nếu đánh giá tác động môi trường là cần thiết, ứng viên phải nộp chấp thuận báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các cơ quan có thẩm quyền   liên quan.Trong trường hợp nghĩa vụ này là không rõ ràng, ứng viên phải nộp bằng văn bản ý kiến của cơ quan thẩm quyền có liên quan. Ví dụ: ý kiến ​​cho rằng dự án không cần thiết đánh giá tác động môi trường. 

Sổ tay mô tả các yêu cầu pháp lý (chương 1), tác động môi trường (chương 2) và các tác động xã hội (chương 3). Kiểm tra và đánh giá sự tuân thủ pháp luật về tác động môi trường và xã hội do cán bộ HFIC thực hiện bằng cách hoàn thành các việc cần làm và lưới đánh giá được giải thích trong chương 4 và được liệt kê trong phụ lục riêng biệt của sổ tay hướng dẫn.

Quy trình thực hiện đánh giá môi trường và an toàn xã hội cho các chủ đầu tư xin khoản vay từ HFIC được trình bày dưới đây. Quá trình này cũng được thể hiện trên biểu đồ tại Phụ lục 10. 

Bước 1: Hướng dẫn cho người nộp đơn
Cán bộ của bộ phận Kế hoạch và Xúc tiến đầu tư sẽ hỗ trợ cho chủ sở hữu/các ứng viên các khoản vay trong việc hoàn tất các thủ tục xin vay đáp ứng đúng các yêu cầu pháp lý (Phụ lục 5) và khung đánh giá tác động xã hội khác (Phụ lục 6) và các tác động môi trường (Phụ lục 7). HFIC sẽ xem xét lại các hướng dẫn định kỳ và cung cấp câu trả lời cho câu hỏi thường gặp. 

Bước 2: Đánh giá sơ bộ
Đánh giá sơ bộ về khoản vay của các ứng viên sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia của Sở Kế hoạch và Xúc tiến Đầu tư, trên cơ sở danh mục kiểm tra yêu cầu pháp lý (Phụ lục 5) để xem xét đơn xin vay của ứng cử viên đó có hợp pháp hay không. Theo đó: 

1) Về các yêu cầu pháp lý về đánh giá tác động xã hội: tại thời điểm nộp đơn cho HFIC xem xét, nếu ứng viên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, các giấy tờ mua bán bất động sản đúng với pháp luật Việt Nam, hồ sơ bồi thường đất, kế hoạch tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền có liên quan của TP HCM phê duyệt, sổ đỏ và quyền sở hữu đất, thì dự án coi như đáp ứng được các tiêu chí đánh giá tác động an toàn xã hội cơ bản. Đánh giá tác động xã hội có thể được xem như là đạt yêu cầu và không nhất thiết phải thực hiện đánh giá tác động xã hội nào khác theo như hướng dẫn trong sổ tay này. Hồ sơ sẽ được chấp thuận và chuyển tiếp cho quy trình thẩm định tiếp theo. 

2) Về đánh giá tác động môi trường: Nếu tại thời điểm nộp cho HFIC để xem xét cho vay tín dụng, hồ sơ đề nghị bao gồm đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt với kết luận tích cực và không kèm điều kiện bổ sung khác(hoặc cam kết môi trường không kèm điều kiện bổ sung theo đúng quy định của pháp luật của Việt Nam ), thì sau đó là không cần thiết phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định của sổ tay này, và như vậy hồ sơ  có thể được chấp thuận cho quá trình thẩm định tiếp theo.

Nếu ứng viên không đáp ứng các yêu cầu pháp lý (xem Phụ lục 5) như đã đề cập ở trên, các chuyên gia của bộ phận Kế hoạch và Xúc tiến đầu tư sẽ giúp họ hoàn thành các văn bản pháp lý cần thiết. Các chuyên gia của Bộ phận Kế hoạch và Xúc tiến đầu tư có thể chuyển các hồ sơ ứng tuyển tới các bộ phận thẩm định để tiếp tục đánh giá thêm trong khuôn khổ của các tác động xã hội (xem Phụ lục 6) và tác động môi trường (xem Phụ lục 7) trong quá trình thẩm định dự án. 

Bước 3: Ghi chép đánh giá tác động xã hội và môi trường
Việc đánh giá ứng tuyển nên được thực hiện bởi các chuyên gia bộ phận thẩm định và sẽ do hội đồng thẩm định HFIC phê duyệt hoặc không phê duyệt. Các chuyên gia thẩm định thực hiện đánh giá của các thông tin theo các phụ lục 6 và 7 (theo hệ thống chấm điểm) và kết quả đánh giá này được kèm theo báo cáo thẩm định. Đánh giá sẽ được chấp thuận của Uỷ ban cùng với việc thẩm định dự án chung.

Danh mục các điểm cần kiểm tra yêu cầu pháp lý (Phụ lục 5) liệt kê tất cả các yêu cầu pháp lý và công cụ xác minh của việc thực hiện yêu cầu. Danh mục các điểm cần đánh giá như sau: 
	Kết quả đánh giá
	Kết quả

	Tất cả các yêu cầu pháp lý được hoàn thành và chứng cứ được nộp (tất cả các quyết định pháp lý /phê duyệt với kết luận tích cực và không có điều kiện bổ sung)
	Dự án sẽ được chấp nhận

	Đánh giá có một số nghi ngờ về thực hiện các yêu cầu pháp lý (ví dụ như một số bằng chứng bị mất)
	Ứng viên sẽ được yêu cầu nộp thêm bằng chứng để hoàn thành yêu cầu pháp lý

	Yêu cầu pháp lý không hoàn toàn đáp ứng hoặc dự án không cần có giấy chứng nhận hoặc quyết định theo pháp luật Việt Nam
	Việc đánh giá tác động môi trường và xã hội được thực hiện dựa trên cuốn sổ tay hướng dẫn này


 
Lưới đánh giá tác động xã hội (trong Phụ lục 6) và lưới đánh giá tác động môi trường (trong phụ lục 7) sẽ được đánh giá theo kiểm tra trung bình như sau: 

	Kiểm tra trung bình
	Kết quả

	≥ 3 và không có điểm nào bị 1
	Dự án có thể được chấp thuận 

	< 3, và điểm 1 ở một số hạng mục 
	Ứng viên phải thay đổi dự án, ví dụ thêm vào một số lợi ích, nhằm nâng điểm kiềm tra trung bình lên ≥ 3

	Nhiều điểm 1 xuất hiện trong kiểm tra (không kể điểm kiểm tra trung bình thế nào)
	Dự án bị từ chối và hồ sơ trả lại cho ứng viên 


Ghi chú: Trong một số trường hợp mà xuất hiện các điểm cực kỳ đặc biệt, người đánh giá phải có giải thích và điều chỉnh. 
Các tác động môi trường của các dự án có các tác động môi trường nghiêm trọng đã được nêu ra ở Nghị định 29/2011/NĐ-CP không được đánh giá bởi các cán bộ của HFIC vì việc đánh giá không có quyết định của nhà chức trách sẽ không có hiệu lực. 
1. Những yêu cầu về luật pháp
Thực hiện các yêu cầu pháp lý là bắt buộc cho tất cả những dự án xin vay vốn từ HFIC. Những bắt buộc này phải được đánh giá trong quá trình đánh giá mang tính hành chính. Danh mục các yêu cầu pháp lý được đính kèm ở phu lục 5. Chỉ sau khi thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo pháp luật, dự án mói có thế được đánh giá về các tiêu chí kỹ thuật khác.

1.1 ĐTM
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nghĩa là phân tích và dự báo những tác động môi trường tiềm ẩn của những dự án đầu tư cụ thể để đề xuất những biện pháp bảo vệ môi trường khi dự án được thực hiện
. 

ĐTM cũng là công cụ kế hoạch cho quản lý môi trường cho phép:

a) Xác định một cách hệ thống các yêu cầu xã hội và môi trường tiềm ẩn của dự án

b) Xác định các biện pháp giảm thiểu (ngăn ngừa hoặc giảm thiểu) các ảnh hưởng tiêu cực của dự án; và

c) Xác định việc giám sát môi trường bắt buộc tiếp theo về tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu và các kết quả của dự án. 

Danh sách các dự án có yêu cầu đánh giá tác động môi trường được quy định trong Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 2011/10/04 về các quy định của Chính phủ về đánh giá chiến lược môi trường, đánh giá tác động môi trường, và cam kết bảo vệ môi trường. Điều 18 và Phụ lục III của Nghị định 29/2011/NĐ-CP xác định danh sách các dự án yêu cầu đánh giá tác động môi trường phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt. Trong danh sách này, 11 nhóm dự án trong Phụ lục III của Nghị định, cụ thể là các nhóm sau đây có liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng tiềm năng được HFIC tài trợ:
(  
Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của khu vực đô thị với diện tích 200 ha trở lên và

(  
Dự án xây dựng bệnh viện với quy mô từ 550 giường trở lên được liệt kê trong khoản 7, và

(  
Dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý và chôn lấp chất thải nguy hại, các dự án xử lý chất thải rắn lớn và các dự án lớn xử lý nước thải được liệt kê trong khoản 8 

Các dự án không được liệt kê trong Phụ lục III của Nghị định 29/2011ND-CP, nhưng được liệt kê trong Phụ lục II của Nghị định này và không ảnh hưởng tới bí mật an ninh và quốc phòng thì cần báo cáo ĐTM. Báo cáo này được nộp cho Sở TN & MT hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác (Điều 18 khoản 2/b của Nghị định) quyết định và phê duyệt báo cáo ĐTM. Danh sách các dự án cần ĐTM ở cấp khu vực được liệt kê trong Phụ lục 1 của sổ tay hướng dẫn này. 

Ví dụ về các dự án đủ điều kiện đáp ứng điều kiện cho vay của HFIC bắt buộc phải làm thủ tục ĐTM theo Phụ lục II của Nghị định 29/2011/NĐ-CP gồm:

(  
Xây dựng cơ sở hạ tầng của các khu vực đô thị, khu dân cư 5 ha trở lên;

(   Xây dựng bệnh viện;

(  
Xây dựng ký túc xá, khu chung cư phục vụ từ 500 người đến 100 căn hộ trở lên;

(   Xây dựng trung tâm tái chế, xử lý, chôn lấp hoặc xử lý tất cả các loại chất thải;

(   Xây dựng xử lý nước thải tập trung với công suất 500 mét khối một ngày hoặc hơn đối với nước thải trong nước.
Dự án nhỏ hơn mà không được liệt kê trong Phụ lục II, Phụ lục III được yêu cầu để thực hiện và đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 29 của Nghị định. Nội dung của cam kết bảo vệ môi trường được liệt kê trong Phụ lục 4 
 của sổ tay hướng dẫn. 

Vì vậy, bất kỳ ứng viên xin vay của HFIC phải tìm hiểu xem đề xuất dự án của họ có cần báo cáo ĐTM hoặc cam kết bảo vệ môi trường. Nếu dự án đòi hỏi phải có báo cáo ĐTM, quá trình đánh giá tác động môi trường phải được hoàn tất trước khi các tiến hành thủ tục cho vay.
Quá trình ĐTM bao gồm chuẩn bị và nộp báo cáo ĐTM, tư vấn, thẩm định, phê duyệt. Để biết thông tin chi tiết về quá trình đánh giá tác động môi trường, nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường xem Phụ lục 3 và 4 
 của sổ tay hướng dẫn này.
Nếu cán bộ HFIC không chắc chắn dự án có cần báo cáo ĐTM hoặc Cam kết bảo vệ môi trường hay không thì HFIC phải yêu cầu ứng viên nộp thông báo từ cơ quan có liên quan về ĐTM. 
1.2 Kế hoạch sử dụng đất
Quyết định phê duyệt về kế hoạch sử dụng đất cần phải có được trước khi thực hiện thủ tục vay nợ.
Quyết định về việc sử dụng đất thường được yêu cầu nếu cơ sở xây dựng mới chuẩn bị chọn đặt vị trí.  Quyết định sử dụng đất này là bắt buộc đối với các dự án của HFIC sau đây:

· Xây dựng những tòa nhà mới cho các mục đích nhà ở cho dân cư hoặc các mục đích khác (bệnh viên)
· Xây dựng các cơ sở công nghệ mới (WWTP, lò đốt rác)
Nếu cán bộ HFIC không chắc chắn thì HFIC phải yêu cầu ứng viên nộp quyền sử dụng đất của các cơ quan thẩm quyền có liên quan và nếu cần thiệt thì phải yêu câu ứng viên nộp quyết định sử dụng đất.
1.3 Giấy phép xây dựng
Giấy phép xây dựng phải được cấp trong khi tiến hành thủ tục xin vay nợ.

Giấy phép xây dựng là bắt buộc đối với những cơ sở xây dựng mới cũng như việc khôi phục các tòa nhà và các cơ sở công nghệ, bao gồm cả đường xá, rải nhựa và hàng rào.
Nếu cán bộ HFIC không chắc chắn thì HFIC sẽ yêu cầu nộp đơn của các cơ quan thầm quyền có liên quan đến giấy phép xây dựng:

(   Giấy phép xây dựng Đấu thầu: Ban hành do Sở Xây dựng (DOC)

(   Xác nhận của Sở Xây dựng hoạt động, do DOC

(   Đóng dấu của Văn phòng Điều hành Xây dựng, Cục Cảnh sát

(   Thư cam kết bảo vệ môi trường cho việc xây dựng, do Sở Tài nguyên Môi trường

(   Chứng nhận cho phòng, chống cháy và kiểm soát, Phòng Kiểm soát và Ngăn ngừa hỏa hoạn của thành phố (PCCC)

(      Các ý kiến thẩm định và phê duyệt thiết kế, DOC

(      Giấy phép xây dựng, DOC

1.4 Những yêu cầu môi trường khác
Những yêu cầu pháp lý khác phải được hoàn thành trong hoặc sau khi tiến hành chấp thuận cho vay. Danh mục đầy đủ những yêu cầu về pháp lý, cần thiết được hoàn thành cho các dự án khác nhau (nguồn nước thải, nguồn khí thải, cơ sở quản lý / xử lý chất thải) được nêu ở phụ lục 8.
1.5 Những yêu cầu xã hội

Những dự án mà việc thực hiện đòi hỏi phải di dời bất cứ người dân nào, những người mà có quyền lợi hợp pháp về nhà cửa, đất đai hay tài sản của họ, hoặc họ được yêu cầu nhượng lại đất đai hay tài sản sinh lợi của họ, phải yêu cầu có kế hoạch tái định cư hoặc bồi thường.
Kế hoạch này phải được sự chấp thuận của cơ quan có liên quan trước khi tiến hành thủ tục vay.
Mô tả chi tiết về những vấn đề tái định cư được liệt kê ở phần 2.2 của sổ tay này.

2. Các tác động xã hội
Phần này miêu tả các tác động xã hội chính liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng. Về tổng thể,  các  tác động xã hội  là các tác động của dự án và việc thực hiện dự án tác động lên đời sống cộng đồng xung quanh. Dự án cơ sở hạ tầng có thể có tác động xã hội của các mức độ khác nhau, được liệt kê trong Phụ lục 6. Việc chuẩn bị đánh giá tác động xã hội là trách nhiệm của ứng viên. Đánh giá tác động xã hội sẽ đánh giá dựa theo những tác động xã hội sau đây theo yêu cầu quy phạm pháp luật quốc gia. Đánh giá tác động xã hội là một phần của hồ sơ cho vay nộp lên HFIC. 
2.1 Sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi cộng đồng
Dự án cơ sở hạ tầng thường mang lại lợi ích cho cộng đồng bao gồm cả việc làm, dịch vụ, và cơ hội cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, dự án cũng có thể làm tăng khả năng tiếp xúc của cộng đồng với các rủi ro và tác động phát sinh từ các dự án mới. Trong cuốn sổ tay hướng dẫn này  Sức Khoẻ Cộng Đồng, An toàn và Phúc lợi  bao gồm các khía cạnh và tác động sau đây: 

1.    
Điều kiện sống và làm việc an toàn có thể có tác động đến việc thu hút người dân địa phương hoặc người mới đi làm, công việc và di chuyển đến khu vực thực hiện dự án.
2.       Cản trở đi lại: có thể bị ảnh hưởng bởi cấu trúc dự án và các tòa nhà mới (ví dụ việc có thang máy, không có cầu thang và cản trở đi lại).
3.       Tình hình giao thông có thể bị ảnh hưởng bởi một dự án cơ sở hạ tầng trong quá trình xây dựng và hoạt động của nó.
Ví dụ về các tác động tích cực đến sức khỏe cộng đồng và an toàn bao gồm ví dụ như tăng điều kiện sống cho nhân dân do việc quản lý chất thải đô thị được nâng cao. 
2.2 Việc mua lại đất và tái định cư bắt buộc
Việc tái định cư bắt buộc được xem là sự tái định cư cưỡng chế và sự thay đổi về kinh tế (mất mát về tài sản dẫn đến việc mất đi nguồn thu nhập và phương tiện kiếm sống) như là kết quả liên quan đến việc quy hoạch đất cho dự án. Việc tái định cư được xem như bắt buộc khi những cá nhân hay những tổ chức bị ảnh hưởng không có quyền từ chối việc nhượng đất dẫn đến việc di dời bắt buộc.

Các tác động của việc tái định cư là đáng kể nếu như có hơn 200 người bị tác động bởi dự án và có những người phải rời bỏ nhà của họ và các cơ sở của họ để đến những khu định cư khác, hoặc họ mất hơn 10% lợi nhuận từ tài sản của họ. Dưới các ngưỡng này, tác động của việc tái định cư được xem như thấp hoặc hơi đáng kể
.
Phần trăm thiệt hại từ lợi ích tài sản được ứng viên tính toán và xác định dựa trên tỷ lệ tài sản bị tác động bởi dự án so với toàn bộ tài sản của một người. 

Tài liệu về dự án được dựa theo bộ luật dưới đây:
1) Luật đất đai, 2003

2) Nghị định 197/2004/ND –CP từ ngày 3.12.2004 về bồi thường,hỗ trợ và việc tái định cư  khi chính phủ thu hồi đất; Thông tư số 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính, chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 197/2004/CP; và thông tư sửa đổi, bổ sung số 69/2006/TT/BTC.
3) Nghị định 17/2006/ND–CP từ ngày 27/1/2006 về việc sửa đổi, bổ sung. Chỉ đạo việc thực hiện luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/ND-CP về việc chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần.
4) Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND được UBND Tp HCM đưa ra bao gồm những bước thực hiện kế hoạch đền bù – hỗ trợ- và việc tái định cư.
Trong những trường hợp đặc biệt được liệt kê trong luật pháp quốc gia và trong phần 2.5 của tài liệu này, có một yêu cầu pháp lý đòi hỏi việc cung cấp kế hoạch tái định cư đã được các cơ quan chức năng liên quan đồng thuận trước khi dự án bắt đầu. Kế hoạch tái định cư được phê duyệt cần phải nộp cùng với hồ sơ xin vay, nếu không dự án không được chấp nhận.
2.4 Di sản văn hóa
Di sản văn hóa để chỉ các hình thức cụ thể về di sản văn hóa, ví dụ như về tài sản và những địa điểm có các di chỉ khảo cổ học (thời tiền sử), lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và tín ngưỡng, cũng như là những đặc trưng độc đáo của môi trường tự nhiên mà đó là hiện thân của giá trị văn hóa, ví dụ như những khu rừng thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Dự án sẽ tuân theo pháp luật của nước về việc bảo vệ Di sản văn hóa (theo luật Di sản văn hóa, năm 2011) bao gồm luật về việc thực hiện những nghĩa vụ theo công ước về việc bảo về di sản văn hóa và tự nhiên của thế giới.
Di sản văn hóa bao gồm ít nhất nhưng không phải là cuối cùng những di sản văn hóa đã được thế giới công nhận và được pháp luật bảo vệ.
Ứng viên chịu trách nhiệm đánh giá và giải quyết các tác động xã hội. Nơi nào dự án có thể mang tới những rủi ro của các tác động xã hội đã liệt kê ở trên.Chủ đầu tư phải công khai kế hoạch hành động và các thông tin khác liên quan đến dự án có thể gây ảnh hưởng cho cộng đồng và những cơ quan Nhà nướccó liên quan nhằm hiểu rõ được những rủi ro và ảnh hưởng này, và giúp  những tổ chức  và cộng đồng bị ảnh hưởng.
Về phần đánh giá chung các tác động xã hội của bất kỳ dự án đề xuất nào, đề nghị xem lưới đánh giá về môi trường và xã hội ở phần 4.
3. Các tác động môi trường
Các dự án khác nhau có thể có:
· Tác động bất lợi hay có lợi đối với môi trường
· Tác động đến một thể môi trường
· Tác động đến một hoăc nhiều thể môi trường
3.1 Không khí
Ô nhiễm không khí được chia làm 3 nhóm:
· khí thải công nghiệp
· mùi hôi
· bụi
Khí thải công nghiệp đến từ:
· Xây dựng / tái xây dựng các lò đốt chất thải.
Dự án yêu cầu giấy phép đặc biệt từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xây mới hoặc tái xây dựng các cơ sở tạo ra nguồn ô nhiễm không khí.
Mùi hôi có thể được tạo ra từ những nguyên nhân sau:

· Việc quản lý chất thải-thu gom chất thải, khu tập trung rác thải, trạm chuyển chất thải, hoạt động của khu chôn lấp (tác động của dự án có thể cũng là có lợi nếu như có thể đảm bảo được di dời nhanh chónh chất thải ra khỏi khu dân cư).
· Cơ sở xử lý nước thải – nếu những bể chứa không được che phủ.
Bụi sinh ra chủ yếu trong giai đoạn xây dựng của dự án, và cũng từ vận chuyển, phần nào có liên quan đến khí thải.
3.2 Nước
Các dự án với những tác động đến nguồn nước có thể là:

· Xây dựng / tái xây dựng cơ sở  xử lý nước thải
· Xây dựng / tái xây dựng các cơ sở tạo ra nước thải
· Những công việc có liên quan đến việc tiêu dùng một lượng nước lớn
Dự án cần giấy phép đặc biệt của những cơ quan có thẩm quyền cho việc khai thác nước / hoặc xả nước thải vào các nguồn nước mặt hoặc cống thoát nước.

3.3 Chất thải
Các dự án với các tác động về tạo ra chất thải, quản lý chất thải và / hoặc thải bỏ chất thải có thể là:

· Xây dựng / tái xây dựng nơi thu gom chất thải
· Xây dựng các cơ sở xử lý chất thải - bãi chôn lấp rác và lò đốt chất thải
· Xây dựng / tái xây dựng các cơ sở quản lý chất thải khác
· Mua những phương tiện chuyên chở và thùng rác cho việc thu gom rác thải
-     Bất kỳ dự án có thể tạo ra chất thải hoặc là gây ra lượng lớn rác thải
Dự án về việc xây dựng / tái xây dựng các cơ sở quản lý chất thải đòi hỏi giấy phép đặc biệt từ những cơ quan có thẩm quyền thích hợp. 

3.4 Tiếng ồn
Tiếng ồn đươc tạo ra từ giai đoạn xây dựng các dự án khác nhau và từ quá trình vận chuyển
3.5 Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hiệu quả năng lượng
Việc nguồn tài nguyên cạn kiệt, ví dụ như việc tiêu dùng nguyên liệu thô và việc tiêu dùng nguồn nước nên được xem xét.
Năng lượng được sản sinh từ nhiên liệu hóa thạch, vì thế tiêu thụ năng lượng của dự án cần phải được đánh giá. 

3.6 Những tác động môi trường khác
Những tác động khác về môi trường cũng nên được xem xét, nếu hợp lý:

· Quản lý nguyên vật liệu nguy hại
· Chuẩn bị và đối phó với những trường hợp khẩn cấp 
· Quản lý tài nguyên bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học
· Đất ô nhiễm
4. Lưới đánh giá các dự án
4.1 Những yêu cầu về luật pháp
Những yêu cầu về luật pháp được liệt kê ở phụ lục 5. Các danh mục kiểm tra này đưa ra các câu hỏi về các yêu cầu về luật pháp khác nhau và đưa ra những hành động để thẩm tra về việc đáp ứng những yêu cầu đó. Những yêu cầu pháp lý được chia làm 2 nhóm: Nhóm 1 là những yêu cầu cần phải được đáp ứng trước khi thủ tục vay nợ bắt đầu, Nhóm 2 là những yêu cầu có thể được hoàn thành trong khi thủ tục vay nợ tiến hành. Các luật hành chính cần được hoàn thành đối với các dự án đặc biệt có những ảnh hưởng quan trọng đến môi trường được liệt kê ở phụ lục 8.
4.2 Lưới đánh giá tác động xã hội
Lưới đánh giá tác động xã hội được liệt kê ở phụ lục 6. Nó bao hàm những tác động phổ biến nhất của dự án cơ sở hạ tầng và phân loại chúng theo phạm vi ảnh hưởng hay mức độ có lợi hay bất lợi. Lưới đánh giá này cho phép kiểm tra nhanh chóng bất kỳ đề xuất dự án nào theo hướng dẫn này nhìn từ quan điểm tác động xã hội. Lưới này được thiết kế như một danh mục kiểm tra cho phép đánh giá các tác động xã hội và phân chia ra thành những  điểm hợp lý, vì vậy nó  đưa ra một bức tranh tổng quan về những ảnh hưởng thích hợp hay không thích hợp đến xã hội của dự án.
4.3 Lưới đánh giátác động môi trường
Lưới đánh giá tác động môi trường được liệt kê ở phụ lục 7. Nó bao gồm những tác động phổ biến nhất về môi trường của dự án hạ tầng cơ sở và phân loại chúng theo phạm vi ảnh hưởng và mức độ có lợi hay bất lợi. Lưới đánh giá này cho phép kiểm tra nhanh chóng bất kỳ đề tài, dự án nào được đề xuất theo hướng dẫn này nhìn từ quan điểm ảnh hưởng đến môi trường. Lưới đánh giá này được thiết kế theo dạng danh sách kiểm tra có thể đánh giá tác động môi trường và phân chia những quan điểm có liên quan, vì vậy nó đưa ra một bức tranh tổng thể về sự thích hợp hay không thích hợp của dự án.
4.4 Danh sách các luật hành chính đối với các dự án có ảnh hưởng quan trọng đến môi trường
Danh sách các luật này cho các dự án có tác động quan trọng đến môi trường được liệt kê ở phụ lục 8. Những luật này áp dụng với những dự án cụ thể như sau:
· Cơ sở tạo ra nguồn ô nhiễm không khí mới
· Cơ sở xử lý chất thải mới
· Các cơ sở quản lý/xử lý chất thải mới
Danh sách này cũng có thể được dùng cho việc xây dựng lại các cơ sở trên.
4.5 Lưới đánh giá tổng quan dự án
Đánh giá về tác động môi trường và xã hội chỉ là một phần nhỏ trong đánh giá chung về dự án. Các tiêu chí này thường chiếm 10 % trong tỉ lệ đánh giá của dự án

Những tiêu chí kỹ thuật quan trọng để đánh giá, ví dụ như:

· Sự phù hợp của dự án đối với ưu tiên phát triển của quốc gia và/hoặc đối với những kế hoạch và ưu tiên phát triển của tp HCM.

· Giải thích rõ ràng về những vấn đề ưu tiên,những điều sẽ được giải quyết, xác định rõ ràng nhóm đối tác liên quan và các mục tiêu (phân tích các bên liên quan và vấn đề)

· Sự phù hợp của dự án đối với mục tiêu và tiêu chí của dòng tín dụng HFIC 

· Tính  hiệu quả và hiệu quả

· Tính khả thi tài chính

· Tính bền vững của kết quả 

· Năng lực quản lý
Ví dụ về lưới đánh giá chung về dự án được in ở phụ lục 9 của HFIC
Tài liệu tham khảo:
· Tiêu chuẩn về môi trường và xã hội của IFC, 30 tháng 4 năm 2006
(http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/7377af00488551a4a914fb6a6515bb18/GuidanceNote_intro.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7377af00488551a4a914fb6a6515bb18  
· Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS),30 tháng 4 năm 2007
(http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
· Sổ tay về các chính sách đảm bảo xã hội chuẩn bị cho HFIC 
· 
Hướng dẫn thực hiện ĐTM, tháng 11 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
· Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 10/04/2011 về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và những cam kết bảo vệ môi trường
(http://vea.gov.vn/en/laws/LegalDocument/Pages/DecreeNo292011.aspx)

· Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

(http://www.isgmard.org.vn/VHDocs/NationalPrograms/NTP%20RespondtoClimateChange.pDF
Phụ lục
Phụ lục 1: 
Danh mục các dự án yêu cầu ĐTM
Phụ lục 2: 
Cơ quan chức năng liên quan tới ĐTM 
Phụ lục 3: 
Cấu trúc bản báo cáo ĐTM

Phụ lục 4: 
Cấu trúc của bản cam kết về môi trường theo Nghị định ĐTM
Phụ luc 5: 
Danh sách những yêu cầu pháp lý
Phụ lục 6: 
Lưới đánh giá tác động xã hội
Phụ lục 7: 
Lưới đánh giá tác động môi trường

Phụ lục 8: 
Danh sách những thủ tục hành chính cần được hoàn thành đối với dự án có những tác động quan trọng đến môi trường 
Phụ lục 9: 
Lưới đánh giá tổng quan dự án
Phụ lục 10: 
Biểu đồ đánh giá qui trình các tác động môi trường và xã hội của một dự án.

� Definition according to the Law on Environmental Protection approved by the National Assembly of Vietnam on 29/11/2005











� 


� Trong phụ lục chỉ có các tiêu đề được dịch sang tiếng Anh, các văn bản chi tiết được lưu giữ trong gốc Việt, như DWW không liên quan xem xét để làm cho bản dịch đầy đủ


� Tương tự như trong phụ lục 5, Phụ lục này chỉ có các nhóm dịch sang tiếng Anh, các văn bản chi tiết được lưu giữ bằng tiếng Việt.


� Danh sách trong chính sách tự vệ xã hội chuẩn bị cho HFIC





